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  Ngày: 06/7/2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                    Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Trần Bình Minh  

Các Hội thẩm nhân dân:        1/- Ông Vũ Trung Kiên 

                2/- Ông Nguyễn Minh Tuân 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: B  Ho ng M  Ki u   án    T   án 

nhân dân quận Tân Bình  Th nh phố Hồ Chí Minh  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông C o Xuân Cường  Kiểm sát viên 

          Ng y 06 tháng 7 năm 2017  tại tr  s  T   án nhân dân quận Tân Bình xét xử 

sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 125/2017/HSST ng y 05 tháng 6 năm 2017 đối với 

 á   ị  áo: 

1/ Nguyễn Trịnh Công H  giới tính: N m; sinh năm 1996 tại t nh  uảng 

Ng i; đăng  ý h   hẩu thường tr  tại x     huyện M  t nh  uảng Ng i;  hỗ   trướ  

 hi  ị  ắt tại phường A  quận T  Th nh phố Hồ Chí Minh; trình đ  h   v n lớp 

7/12;  hông ngh  nghiệp;  on ông Nguyễn Ng   D v     Trịnh Thị T; ti n sự  ti n 

án: Không;  ị  ắt tạm giữ  tạm gi m ng y 11/01/2017;  ó mặt tại phiên tòa. 

2/ Nguyễn Văn Tuấn E  giới tính: N m; sinh năm 1992 tại t nh  uảng 

Ng i; đăng  ý h   hẩu thường tr  tại x  P  huyện M  t nh  uảng Ng i;  hỗ   trướ  

 hi  ị  ắt tại phường B  quận T  Th nh phố Hồ Chí Minh; trình đ  h   v n lớp 

8/12;  hông ngh  nghiệp;  on ông Nguyễn Hồng T v     Nguyễn Thị C; ti n sự  

ti n án: Không;  ị  ắt tạm giữ  tạm gi m ng y 11/01/2017;  ó mặt tại phiên t  . 

Người bị hại: Ông Trịnh Thế B  sinh năm 1993;  ư tr  tại xã H, huyện N, 

t nh Bến Tre;  hỗ   tại phường C  quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại 

phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lâm Thế D  sinh năm 1984;  ư tr  tại phường D  quận T  Th nh phố 

Hồ Chí Minh; vắng mặt tại phiên t  . 

2. Ông Nguyễn Th nh T  sinh năm 1994;  ư tr  tại phường E  quận T, 

Th nh phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại phiên t  . 
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3. Ông Nguyễn Hữu H  sinh năm 1988;  ư tr  tại nh  phường F  quận T, 

Th nh phố Hồ Chí Minh;  hỗ   hiện n y tại phường G  quận T  Th nh phố Hồ Chí 

Minh; vắng mặt tại phiên t  . 

NHẬN THẤY 

Cá   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E bị Viện  iểm sát 

nhân dân quận Tân Bình  Th nh phố Hồ Chí Minh truy tố v  h nh vi phạm t i như 

sau:  

V o l   03 giờ 40 ph t 09/01/2017     Huỳnh Thị Hi n T cùng ông Trịnh 

Thế B dừng xe mô tô h i  ánh trướ  nh  số 73 Trần M i N, phường H  quận Tân 

Bình  thì   t ngờ  ị Nguyễn Trịnh Công H lái xe mô tô h i  ánh nh n hiệu 

Y m h  Sirius   iển số 52F5-9905 phí  s u  h  Nguyễn Văn Tu n E áp sát vào 

phía bên trái ông B để Tu n E dùng t y phải giật đượ   hiế  điện thoại di đ ng 

hiệu Iphone 6  ủ  ông B. S u  hi giật đượ   hiế  điện thoại di đ ng  ủ  ông B, 

Tu n E nói với H “giật đượ  rồi  iPhone 6”  H tăng g   ỏ  hạy. Ông B sử d ng xe 

mô tô truy đuổi theo đến trướ  nh  số 92 Trường Chinh  Phường 12  quận Tân 

Bình thì đuổi  ịp  đ  dùng xe mô tô  ủ  mình ép v o xe  ủ  H và Tu n E v o l  

đường l m H và Tu n E  ị ng  xe   ả h i  ỏ xe mô tô  hạy    v o hẻm thoát. Vật 

 hứng  ị thu giữ l   hiế  xe mô tô nh n hiệu Y m h  Sirius   iển số 52F5-9905 là 

phương tiện dùng v o việ  phạm t i.  

Người  ị hại ông Trịnh Thế B đến Công  n phường H  quận T trình  áo sự 

việ  đ   ị  ướp giật 01 điện thoại di đ ng hiệu iPhone 6  m u v ng  ông mu  tháng 

8/2015 giá trị 12.990.000 đồng. 

Ng y 11/01/2017   á   hiến s   ảnh sát hình sự Công  n quận T  ắt giữ đượ  

Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E. Thu giữ trong người H số ti n 

210.000 đồng l  ti n H bán  hiế  điện thoại  ủ  ông B   n lại. 

Kết quả định giá t i sản số 71 ng y 07/3/2017  ủ  H i đồng định giá t i sản 

trong tố t ng hình sự quận T  ết luận: 

   iện thoại di đ ng hiệu iPhone 6 -16GB m u v ng. H ng  hính h ng  đ  

qu  sử d ng  tình trạng máy hoạt đ ng tốt.  ơn giá 7.500.000 đồng/ ái. T i sản 

trên đượ  định giá v o thời điểm tháng 01/2017.  

Kết quả đi u tr  xá  định: Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E do 

 ần  ó ti n tiêu x i nên đ  thự  hiện h nh vi  ướp giật t i sản l   hiế  điện thoại di 

đ ng hiệu iPhone 6  ó giá trị giá trị 7.500.000 đồng  ủ  ông Trịnh Thế B. Sau khi 

chiếm đoạt đượ   hiế  điện thoại  Tu n E đư  điện thoại  ho H m ng đi  án  H đ  

nhờ Nguyễn Th nh T  h   hỗ  án. T cùng H đ  đến  án  hiế  điện thoại  ho ông 

Nguyễn Hữu H1 l  thợ sử   hữ  điện thoại. Do điện thoại  ị  hó  m n hình không 

m  đượ  nên ông H1 ch  mu   hiế  điện thoại trên với giá 1.000.000 đồng để tháo 

r  l y linh  iện sử   hữ    án  ho  há h. Sau khi ông H1 đư   ho H 1.000.000 

đồng  H1 đ   ho T 100.000 đồng. Trong quá trình nhờ  án điện thoại  H không nói 

cho ông T và ông H1  iết điện thoại trên do phạm t i m   ó nên ông T v  ông H1 

 hông phải  hịu trá h nhiệm hình sự v  h nh vi tiêu th  t i sản do người  há  

phạm t i m   ó. 
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Ngày 10/01/2017, ông H1 đ  n p lại  hiế  điện thoại trên  ho Cơ qu n đi u 

tr  Công  n quận Tân Bình v   hông yêu  ầu H  ồi thường gì v  dân sự. 

Kết quả xá  minh  hiế  xe mô tô h i  ánh nh n hiệu Y m h  Sirius   iển số 

52F5-9905   ó số máy 028069-S31  số  hung 028069-Y l  phương tiện dùng v o 

việ  phạm t i  xá  định  hủ xe l  ông Lâm Thế D. Ngày 07/01/2017, H mượn xe 

trên đi  ông việ  s u đó dùng l m phương tiện để thự  hiện t i phạm. S u sự việ   

H đ  nói dối ông D l   hiế  xe đ   ị m t v  H hứ  sẽ  ồi thường. Ông D yêu  ầu H 

phải  ồi thường giá trị  hiế  xe trên l  3.500.000 đồng. H đồng ý v  đư   ho ông D 

trướ  600.000 đồng. Do ông D  hông  ó lỗi nên ng y 27/01/2017  Cơ qu n đi u 

tr  Công  n quận Tân Bình đ  trả lại ông D  hiế  xe trên. Ông D đ  gi o lại  ho 

Cơ qu n đi u tr  số tiến 600.000 đồng.     

Ng y 24/01/2017  Cơ qu n đi u tr  Công  n quận Tân Bình đ  trả lại ông 

Trịnh  uố  Bảo  hiế  điện thoại di đ ng iPhone 6 m u v ng  ông B  hông yêu  ầu 

gì v  dân sự. 

Bản  áo trạng số 98/CTr-VKS ng y 31 tháng 5 năm 2017  ủ  Viện  iểm sát 

nhân dân quận Tân Bình  Th nh phố Hồ Chí Minh đ  truy tố để xét xử Nguyễn 

Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E v  t i “Cướp giật t i sản” theo  iểm d 

Khoản 2  i u 136 B  luật hình sự.  

Tại phiên to :  

Cá   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E thừ  nhận h nh vi 

phạm t i như đ   h i tại Cơ qu n đi u tr   lời  h i  ủ   á   ị  áo phù hợp với 

nh u  phù hợp với  á   hứng  ứ đ  thu thập trong quá trình đi u tr  v  phù hợp với 

 ản  áo trạng  ủ  Viện trư ng Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Bình đ  truy tố 

đối với  á   ị  áo.  

 ại diện Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Bình giữ quy n  ông tố v  tr nh 

luận: Cá   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E đ  sử d ng xe mô 

tô l  nguồn nguy hiểm   o đ  l m phương tiện thự  hiện t i phạm  ằng  á h  ông 

 h i giằng  giật l y t i sản l   hiế  điện thoại di đ ng  ó giá trị 7.500.000 đồng  ủ  

ông Trịnh Thế B rồi nh nh  hóng tẩu thoát. H nh vi  ủ   á   ị  áo  ó đủ yếu tố   u 

th nh t i  ướp giật t i sản. Do đó  Viện  iểm sát giữ nguyên quyết định truy tố  á  

 ị  áo v  t i  ướp giật t i sản.  uá trình đi u tr    á   ị  áo th nh  hẩn  h i  áo, 

t i sản  ị  hiếm đoạt đượ  thu hồi trả lại người  ị hại.    nghị H i đồng xét xử áp 

d ng  iểm d Khoản 2  i u 136;  iểm g  p Khoản 1  i u 46 B  luật hình sự  xử 

phạt  ị  áo Nguyễn Trịnh Công H từ 03      năm 06  sáu  tháng tù đến 04   ốn  

năm tù;  ị  áo Nguyễn Văn Tu n E từ 03      năm 06  sáu  tháng tù đến 04   ốn  

năm tù v  đ  nghị xử lý vật  hứng theo quy định  ủ  pháp luật. 

Cá   ị  áo thừ  nhận h nh vi phạm t i do mình gây r  v   hông tr nh luận 

 h  xin H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Căn  ứ v o  á   hứng  ứ v  t i liệu đ  đượ  thẩm tr  tại phiên t     ăn  ứ 

v o  ết quả tr nh luận tại phiên t   trên  ơ s  xem xét đầy đủ  to n diện  hứng  ứ  

ý  iến  ủ  Kiểm sát viên  lời  h i  ủ   á   ị  áo.  
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XÉT THẤY 

Cá   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E s u  hi nhìn th y 

   Huỳnh Thị Hi n T cùng ông Trịnh Thế B đ ng dừng xe mô tô h i  ánh trướ  

nh  số 73 Trần M i N, phường H  quận Tân Bình  trên t i quần  ên trái  ủ  ông B 

để ló r   hiế  điện thoại di đ ng hiệu iPhone 6 m u v ng. H đ  rủ Tu n E  ướp 

giật  hiế  điện thoại  ủ  ông B để  án  iếm ti n tiêu x i  Tu n E đồng ý. H lái xe 

mô tô nh n hiệu Y m h  Sirius   iển số 52F5-9905  h  Tu n E qu y lại  hạy áp 

sát phía bên trái ông B để Tu n E dùng t y phải giật đượ   hiế  điện thoại di đ ng 

hiệu iPhone 6  ủ  ông B. Cá   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n 

E đ   ó h nh vi  ông  h i giằng  giật l y t i sản l   hiế  điện thoại di đ ng  ó giá 

trị 7.500.000 đồng  ủ  ông Trịnh Thế B rồi nh nh  hóng tẩu thoát. Do đó   á   ị 

 áo đ  phạm t i “Cướp giật t i sản”  t i phạm v  hình phạt đượ  quy định tại  i u 

136 B  luật hình sự. 

Cá   ị  áo sử d ng mô tô l  nguồn nguy hiểm   o đ  l m phương tiện để 

thự  hiện h nh vi  ướp giật t i sản  ủ  người  há  l  phạm t i thu   trường hợp 

dùng thủ đoạn nguy hiểm. 

T i phạm do  á   ị  áo gây r  l  r t nghiêm tr ng   hông những xâm phạm 

đến quy n s  hữu v  t i sản   ũng như tính mạng  sứ   hỏe  ủ   ông dân m    n 

gây m t trật tự trị  n v   n to n x  h i.  

 ây l  v  án  ó đồng phạm   ó sự thống nh t ý  hí trướ   hi thự  hiện h nh 

vi phạm t i nhưng   mứ  đ  đồng phạm giản đơn. Trong đó  ị  áo Nguyễn Trịnh 

Công H thự  hiện t i phạm với v i tr  l  người rủ rê v  l  người đi u  hiển 

phương tiện  tạo đi u  ho  ị  áo Nguyễn Văn Tu n E thự  hiện t i phạm.  

Bị  áo Nguyễn Văn Tu n E thự  hiện t i phạm với v i tr  l  người thự  

h nh. Do đó  tính nguy hiểm  ho x  h i  ủ  t i phạm m   á   ị  áo đ  thự  hiện l  

ngang nhau. 

H i đồng xét xử  ết luận  á   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn 

Tu n E phạm t i “Cướp giật t i sản” theo  iểm d Khoản 2  i u 136 B  luật hình 

sự.  

Bị  áo H  ướp giật t i sản l   hiế  điện thoại iPhone 6  đ   án v  đượ  

hư ng lợi số ti n 1.000.000 đồng. H i đồng xét xử xét th y đây l  ti n do phạm t i 

mà có nên  ần tị h thu  sung qu  Nh  nướ . 

Cá   ị  áo  hông  ó tình tiết tăng nặng   hi phạm t i nhân thân  hư   ó ti n 

án  ti n sự  th nh  hẩn  h i  áo  đ  tỏ r  ân hận với lỗi lầm  t i sản  ị  hiếm đoạt 

đượ  thu hồi trả lại người  ị hại l  tình tiết giảm nhẹ đượ  quy định tại  á   iểm g  

p Khoản 1 v  Khoản 2  i u 46 B  luật hình sự. 

Vật  hứng v  án l  số ti n 810.000 đồng l  ti n do  ị  áo H phạm t i m   ó 

nên H i đồng xét xử th y  ần tị h thu  sung qu  Nh  nướ  theo quy định tại  iểm 

  Khoản 1  i u 41 B  luật hình sự. Số ti n n y đượ  trừ v o số ti n 1.000.000 

đồng  ị  áo do phạm t i m   ó: 1.000.000 đồng – 810.000 đồng = 190.000 đồng. 

Bị  áo   n phải n p tiếp 190.000 đồng;     
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T i sản  ủ   ị  áo H l  01 đồng hồ  ị vỡ mặt  ính v  01 điện thoại di đ ng 

hiệu No i  m u xám;  ủ   ị  áo Tu n E 01 điện thoại di đ ng hiệu No i  108 m u 

đen  quá trình đi u tr   hông  hứng minh đượ   ó liên qu n đến t i phạm nên H i 

đồng xét xử th y  ần trả lại  ho  á   ị  áo nhưng tạm giữ để đảm  ảo thi h nh án  

-  ối với 01 điện thoại di đ ng hiệu LG PERFECT  m u x nh thu giữ  ủ  

ông Nguyễn Th nh T   hông phải l  vật  hứng  ủ  v  án nên H i đồng xét xử th y 

 ần gi o lại  ho Công  n quận Tân Bình giải quyết theo thẩm quy n.  

V  trá h nhiệm dân sự: Người  ị hại ông Trịnh Thế B đ  nhận lại t i sản  

 hông yêu  ầu gì v  dân sự nên H i đồng xét xử  hông xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên  ố  á   ị  áo Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E phạm t i 

“Cướp giật t i sản”. 

 p d ng  iểm d Khoản 2  i u 136;  á   iểm g  p Khoản 1 v  Khoản 2 

 i u 46;  i u 20 v   i u 53 B  luật hình sự; 

Xử phạt  ị  áo Nguyễn Trịnh Công H 03      năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 11/01/2017. 

 p d ng  iểm d Khoản 2  i u 136;  á   iểm g  p Khoản 1 v  Khoản 2 

 i u 46;  i u 20 v   i u 53 B  luật hình sự;  

Xử phạt  ị  áo Nguyễn Văn Tu n E 03      năm tù. Thời hạn tù tính từ ng y 

11/01/2017.  

 p d ng  iểm   Khoản 1  i u 41 B  luật hình sự  bu    ị  áo H phải n p số 

ti n 1.000.000 đồng do phạm t i m   ó để sung qu  Nh  nướ . Bị  áo đ   ị tị h thu 

trướ  số ti n 810.000 đồng    n phải n p tiếp 190.000  m t trăm  hín mươi nghìn  

đồng. 

Kể từ ng y Bản án  ó hiệu lự  pháp luật  ho đến  hi thi h nh xong t t  ả  á  

 hoản ti n thì h ng tháng  ên phải thi h nh án   n phải  hịu  hoản ti n l i  ủ  số 

ti n   n phải thi h nh án theo mứ  l i su t  ằng 50% mứ  l i su t giới hạn quy 

định tại Khoản 1  i u 468 B  luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gi n  hậm 

thi hành án.  

 p d ng  i u 76 B  luật tố t ng hình sự  trả lại  ho  ị  áo H 01 điện thoại 

di đ ng No i  m u xám  số imei 356676/05/818029/7 v  01 đồng hồ  ằng  im loại 

m u xám  mặt đồng hồ  ị vỡ  qu i đồng hồ  ị đứt  phí  s u mặt đồng hồ  ó  hữ 

24J620; Trả lại  ho  ị  áo Tu n E 01 điện thoại di đ ng No i  108 m u đen số 

imei 3551490794631768 nhưng tạm giữ để đảm  ảo thi h nh án  

- Gi o lại  ho Cơ qu n đi u tr  Công  n quận Tân Bình 01 điện thoại di 

đ ng hiệu LG PERFECT m u x nh  model F11  số imei 355641063316881 để giải 

quyết theo thẩm quy n. 
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 Vật  hứng v  t i sản trên theo lệnh nhập  ho vật  hứng số 127 ng y 

27/4/2017 v  phiếu nhập  ho vật  hứng số 118 ng y 05/5/2015  ủ  Công  n quận 

Tân Bình  Th nh phố Hồ Chí Minh . 

 p d ng  i u 99 B  luật tố t ng hình sự; Luật phí v  lệ phí 2015 v  Nghị 

quyết số 326/UBTV H ng y 30/12/2016  ủ  Ủy   n thường v   uố  h i   u   

Nguyễn Trịnh Công H và Nguyễn Văn Tu n E mỗi  ị  áo phải  hịu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000  h i trăm nghìn  đồng. 

Cá   ị  áo  ó mặt tại phiên t   đượ  quy n  háng  áo  ản án sơ thẩm trong 

hạn 15 ng y   ể từ ng y tuyên án sơ thẩm . 

Người  ị hại  người  ó quy n lợi  ngh   v  liên qu n vắng mặt tại phiên t   

đượ  quy n  háng  áo  ản án sơ thẩm trong hạn 15 ng y   ể từ ng y nhận  ản s o 

 ản án hoặ  đượ  niêm yết. 

Nơi nhận:                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Bị  áo;                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Người  ị hại; 

- Người  ó quy n lợi  ngh   v  liên qu n; 

- Công an Q. Tân Bình;  

- VKSND Q. Tân Bình;  

- Chi     THADS  . Tân Bình;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh;  

- Ph ng hồ sơ nghiệp v   ảnh sát CATP. HCM;  

- S  tư pháp Tp.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án.                   Trần Bình Minh 

 

 

 


